Tên công việc: HOÀN THIỆN TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc CÔNG TÁC B ẢO DƯỠNG Mã số công việc: E11
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Làm sạch, phục hồi những vị trí bị hư hỏng của hệ thống, kiếm tra nguồn cấp điện, cấp nước và hệ thống bao che.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Làm sạch rỉ sét và sơn bảo vệ các chỗ bị hoen rỉ
· Kiếm tra chính xác điện áp nguồn cấp, áp lực nguồn nước cấp
· Ghi chép đầy đủ tình trạng thiết bị, hệ thống trước, trong và sau quá trình bảo dưỡng
III. CÁC KỸ NĂNG V À KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng, ...
· Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch, sơn xi những vị trí hư hỏng gỉ sét
2. Kiến thức
· Phương pháp vệ sinh công nghiệp, sơn xi.
· Kiến thức điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Đồng hồ đo cách điện, đồng hồ vạn năng, đồng hồ đo áp lực nước
· Các dụng cụ cơ khí clê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, máy hút bụi.
· Sơ đồ hệ thống điện
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Làm sạch, sơn xi lại vị trí hoen rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	- Quan sát, ki en tra trực tiếp tại các vị trí hoen rỉ trong quá trình làm s ạch và sơn xi lại

	- Ki em tra chính xác điện áp, đủ pha, thứ tự pha, áp lực nước cấp, hệ thống bao che bảo hộ.
	- Quan sát, kiem tra trực tiếp bằng đồng hồ đo điện áp, đồng hồ đo áp lực nước.



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: VẬN HÀNH, THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH THÔNG SỐ Mã số công việc: E12
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Vận hành hệ thống ở các chế độ vận hành, đo kiếm tra và hiệu chỉnh các thông số theo yêu cầu kỹ thuật
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Đo đạc, đọc và ghi chép đầy đủ các thông số vận hành
· Xác lập chế độ hoạt động bình thường và ổn định cho thiết bị, hệ thống máy lạnh
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng, thiết bị đo áp suất.
· Thực hiện đúng trình tự vận hành hệ thống máy lạnh
2. Kiến thức
· Cách đo đạc và lấy số liệu các đại lượng yêu cầu
· Kỹ thuật điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí
· Trình tự vận hành hệ thống máy lạnh.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh
· Các dụng cụ đo đạc, kiếm tra
· Giấy, bút và nhật ký vận hành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rr<» A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định các thông s ố trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác.
	- Quan sát, ki em tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiết bị đo trong khi đo

	- Ghi chép các thông s ố đo đạc đầy đủ, chính xác.
	- Kiem tra số liệu đo được thực tế được tổng hợp trong sổ ghi chép.

	- Vận hành hệ thống đúng, đủ ở các chế độ vận hành của thiết bị, hệ thống. Thiết bị, hệ thống vận hành an toàn, ổn định.
	· Phỏng vấn
· Quan sát, ki em tra trực tiếp các thông số của hệ thống trên các đồng hồ đo và thiết bị đo của hệ thống trong quá trình vận hành



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: LẬP BIÊN B ẢN HIỆN TRẠNG SAU BẢO DƯỠNG,
ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
Mã số công việc: E13
I. MÔ T Ả CÔNG VIỆC
Đo, ghi và so sánh các thông số đo được trước và sau khi bảo dưỡng.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Ghi chép các thông s ố yêu cầu và hiện trạng của hệ thống thiết bị sau khi bảo dưỡng đầy đủ và chính xác.
· Lập biên bản hiện trạng sau bảo dưỡng, đưa thiết bị vào sử dụng
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Biết lập biên bản đúng các hiện trạng sau bảo dưỡng
· Sử dụng thành thạo dụng cụ đo và thiết bị đo
· Ghi chép.
2. Kiến thức
· Cách đo đạc và lấy số liệu các đại lượng yêu cầu
· Kỹ thuật điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh
· Các dụng cụ đo, thiết bị đo
· Giấy, bút
· TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định các thông s ố trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác.
	- Quan sát, kiếm tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiết bị đo trong khi đo

	- Ghi chép các thông s ố hiện trạng hệ thống sau bảo dưỡng đầy đủ, chính xác
	- Kiếm tra số liệu đo được thực tế được tổng hợp trong biên bản.



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: THU THẬP THÔNG TIN Mã số Công việc: F01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tìm sổ nhật ký của thiết bị tại thời điem xảy ra sự cố
· Tìm người vận hành thiết bị tại thời điem xảy ra sự cố
· Ghi chép các thông tin liên quan
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Đúng sổ nhật ký của thiết bị tại thời điem xảy ra sự cố
· Đúng người thiết bị tại thời điem xảy ra sự cố
· Ghi đúng, đủ các thông tin có liên quan
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Tra cứu tài liệu
· Giao tiếp, tổng hợp
2. Kiến thức
· Quy trình vận hành và xử lý sự cố
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Sổ tay, bút, giấy

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rr* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Đúng sổ nhật ký
· Đúng ngày
· Đúng mục cần tìm
	· Kiếm tra trực tiếp sổ ghi chép thông tin
· Phỏng vấn

	· Đúng người vận hành thiết bị có sự cố
· Đúng ngày làm
· Đúng công việc được giao
	· Kiếm tra trực tiếp sổ ghi chép thông tin
· Phỏng vấn

	· Không nhầm lẫn, sai sót
· Đủ các thông số quan trọng
	· Kiếm tra trực tiếp sổ ghi chép
· Phỏng vấn



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công VIỆC
Tên Công việc: XEM XÉT THỰC tế hiện trạng thiết bị và hệ THỐNG
Mã số Công việc: F02
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Trực quan hệ thống và thiết bị xảy ra sự cố
· Trực quan môi trường nơi xảy ra sự cố
· Ghi chép các thông tin liên quan đến sự cố
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Ghi chép các thông s ố của hệ thống và thiết bị xảy ra sự cố
· Ghi chép các thông s ố môi trường nơi xảy ra sự cố
· Ghi đúng, đủ các thông tin có liên quan
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Quan sát
· Sử dụng dụng cụ đo kiem
2. Kiến thức
· Quy trình vận hành và xử lý sự cố
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Sổ tay, bút, giấy, các dụng cụ đo kiem của nghề điện lạnh

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rr* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Đo đủ các thông số V, A, W, t0, độ ồn, độ rung...
· Đo đủ các thông số ọ, t0, cách điện, nồng độ chất độc hại...
· Kết quả đo có độ chính xác hợp lý
	· Kiếm tra trực tiếp sổ ghi chép thông tin
· Phỏng vấn
· Kiếm tra cách sử dụng dụng cụ đo

	· Không nhầm lẫn, sai số quá lớn
· Đủ các thông số quan trọng
	· Kiếm tra thông số đo được
· Kiếm tra trực tiếp sổ ghi chép thông tin



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công VIỆC
Tên Công việc: KIỂM TRA CÁC PHẦN CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CỐ
Mã số Công việc: F03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xem xét các công việc được thực hiện trong hệ thống liên quan đến sự cố
· Ghi chép các thông tin của công việc có liên quan đến sự cố
· Trực quan các thiết bị có liên quan trực tiếp đến sự cố
· Ghi chép các thông tin của thiết bị có liên quan trực tiếp đến sự cố
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Kiem tra các công việc được thực hiện trong hệ thống có liên quan đến sự cố
· Ghi đúng, đủ các thông tin của công việc có liên quan đến sự cố
· Đo thông số của các thiết bị có liên quan trực tiếp đến sự cố
· Ghi chép các thông s ố của thiết bị có liên quan trực tiếp đến sự cố
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Quan sát, Tổng hợp, Phân tích
2. Kiến thức
· Quy trình vận hành và xử lý sự cố
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
· Quy trình công nghệ đang thực hiện
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Sổ tay, bút, giấy, các dụng cụ đo kiem của nghề điện lạnh
· Sơ đồ công nghệ đang thực hiện
· Catalogue

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rr* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Xác định đủ các công việc
· Xác định được mức độ li ên quan
· Xác định được tình trạng thực hiện các công vi ệc đó
· Đo đủ các thông số V, A, W, t0, độ ồn, độ runF...
· Kết quả đo có độ chính xác hợp lý
	· Kiếm tra trực tiếp sổ ghi chép thông tin
· Phỏng vấn
· Đối chiếu với sơ đồ công nghệ
· Đối chiếu với catalogue
· Kiếm tra cách sử dụng dụng cụ đo

	· Không nhầm lẫn, sai sót
· Đủ các thông tin quan trọng
	· Kiếm tra trực tiếp sổ ghi chép thông tin
· Phỏng vấn



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: PHÂN TÍCH TÌM NGUYÊN NHÂN H Ư HỎNG Mã số Công việc: F04
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xác định các nguyên nhân gây ra s ự cố
· Ghi chép các thông tin có liên quan trực tiếp đến sự cố
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định đúng các nguyên nhân gây ra sự cố
· Ghi chép đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan trực tiếp đến sự cố
III. CÁC K Ỹ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Quan sát
· Sử dụng dụng cụ đo kiểm
· Tổng hợp
· Phân tích
2. Kiến thức
· Quy trình vận hành và xử lý sự cố
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
· Quy trình công nghệ đang thực hiện
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
-Sổ tay, bút, giấy
· Nhật ký, lý lịch thiết bị
· Sơ đồ công nghệ đang thực hiện
· Catalogue

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Đúng số nguyên nhân có liên quan trực tiếp đến sự cố
· Cơ sở lập luận chính xác, cụ thế
	· Kiếm tra trực tiếp sổ ghi chép thông tin
· Đối chiếu với hiện trạng
· Phỏng vấn

	· Không nhầm lẫn, sai sót
· Đủ các thông số quan trọng
	· Kiếm tra trực tiếp sổ ghi chép thông tin
· Phỏng vấn



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: LẬP QUY TRÌNH SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ CÁC PHẦN TỬ HƯ HỎNG
Mã số Công việc: F05
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xác định nội dung công việc cần làm
· Lập quy trình thực hiện, tiến độ
· Lập dự trù
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
-Nội dung thực hiện phù hợp với nguyên nhân
· Quy trình, tiến độ thực hiện hợp lý, khả thi
· Dự trù chính xác, đầy đủ
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Tổng hợp
· Phân tích
· Lập được quy trình sửa chữa hoặc thay thế các phần tử hư hỏng.
· Lập dự trù kinh phí: thiết bị, vật tư, nhân công, máy
2. Kiến thức
· Quy trình vận hành và xử lý sự cố
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
· Quy trình công nghệ đang thực hiện
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
-Sổ tay, bút, giấy
· Sơ đồ công nghệ đang thực hiện
· Catalogue

V. TIÊU CH Í VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Công việc khi hoàn thành sẽ khắc phục đúng nguyên nhân gây ra sự cố
· Nội dung công việc cụ the, rõ ràng
	· Kiem tra trực tiếp quy trình sẽ thực hiện
· Phỏng vấn

	· Có ảnh hưởng ít nhất tới vận hành khai thác hệ thống
· Các công việc có the thực hiện được với điều kiện hiện tại
· Tiết kiệm vật tư, nhân công, chi phí
	· Kiem tra trực tiếp quy trình sẽ thực hiện
· Kiem tra tiến độ sẽ thực hiện
· Tính khả thi
· Kiem tra chi phí thực hiện



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: SỬA CHỮA MÁY NÉN PITTÔNG Mã số Công việc: F06
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xác định nguyên nhân hư hỏng
· Khắc phục, sửa chữa các hư hỏng.
· Chạy thử, hiệu chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng
· Khắc phục triệt đe các hư hỏng.
· Chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị đạt các thông số yêu cầu
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Quan sát, phân tích
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Sửa chữa thành thạo máy nén pittông
2. Kiến thức
-Cấu tạo máy nén pittông
· An toàn lao động
· Quy trình sửa chữa máy nén pittông
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
· Các dụng cụ đo kiem của nghề điện lạnh

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Đúng các nguyên nhân hư hỏng trực tiếp
· Lập luận có cơ sở, chắc chắn
	· Trực quan đánh giá
· Phỏng vấn

	- Sửa chữa hết các hư hỏng
	- Trực quan đánh giá

	- Các thông số vận hành đạt yêu cầu
	- Đọc chỉ số của dụng cụ đo




TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: THAY THẾ CLAPÊ Mã số Công việc: F07
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tháo clapê hỏng
· Thay thế clapê mới
· Chạy thử, căn chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Không làm hư hỏng các chi tiết khác
· Lắp đặt đạt yêu cầu
· Lá clapê thẳng, không cong vênh, c ố định tốt, đậy kín
· Quá trình hút nén t ốt
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thay thế thành thạo clapê
2. Kiến thức
-Cấu tạo máy nén pittông
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
· An toàn lao động
· Quy trình thay thế clapê
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Không làm rách gioăng
· Không làm hỏng các êcu
	- Trực quan đánh giá

	· Clapê đúng vị trí
· Lá clapê không b ị cong vênh, xước...
· Không có khe hở giữa clapê và lợi van
· Lắp lại máy nén kín khít, chắc ch ắn
	- Trực quan đánh giá

	- áp suất không gỉam quá quy định khi thử kín
	- Trực quan đánh giá




TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: THAY THẾ XÉCMĂNG Mã số Công việc: F08
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tháo xécmăng hỏng
· Thay thế xécmăng mới
· Chạy thử, căn chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Không làm hư hỏng các chi tiết khác
· Lắp đặt đạt yêu cầu
· Quá trình hút nén t ốt
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thay thế thành thạo xécmăng
2. Kiến thức
-Cấu tạo máy nén pittông
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
· An toàn lao động
· Quy tình thay thế xécmăng
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Không làm rách gioăng
· Không làm hỏng các êcu
	- Trực quan đánh giá

	· xécmăng đúng vị trí
· Không làm xước xilanh...
· Không có khe hở giữa xécmăng v à xilanh
· Lắp lại máy nén kín khít, chắc ch ắn
	- Trực quan đánh giá

	- Áp suất không gỉảm quá quy định khi thử kín
	- Trực quan đánh giá




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: THAY THẾ CÁC LOẠI VAN Mã số Công việc: F09
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tháo van hỏng
· Thay thế van mới
· Chạy thử, căn chỉnh
II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Không làm hư hỏng các chi tiết khác
· Lắp đặt đạt yêu cầu
· Quá trình hút nén t ốt
· Đúng quy trình thay thế các loại van
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thay thế thành thạo các loại van
2. Kiến thức
-Cấu tạo máy nén pittông
· Nguyên lý cấu tạo và làm việc của các loại van dùng trong kỹ thuật lạnh
· Tính chất của môi chất lạnh
· An toàn lao động
· Quy trình thay thế các loại van
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Hút hết môi chất trong đoạn ống có van hỏng
· Không hở môi chất từ các đoạn ống liền kề
	· Đọc chỉ số trên đồng hồ chân không
· Trực quan đánh giá

	· Không làm ch ầy xước bích
· Không lọt tạp chất vào trong ống
· Mối ghép chắc chắn
· Van không kêu, không rung
	- Trực quan đánh giá

	- Môi chất không rò rỉ khi thử kín
	- Sử dụng thiết bị dò ga (hoặc các phương pháp phù hợp khác)




TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: THAY THẾ BIÊN, TRỤC KHUỶU Mã số Công việc: F10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tháo biên, trục khuỷu hỏng
· Thay thế biên, trục khuỷu mới
· Chạy thử, căn chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Không làm hư hỏng các chi tiết khác
· Lắp đặt đạt yêu cầu
· Quá trình hút nén t ốt
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thay thế thành thạo biên, trục khuỷu
2. Kiến thức
-Cấu tạo máy nén pittông
· Nguyên lý cấu tạo và làm việc của máy nén pittông
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...) Ampe kìm, áp k ế

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Không làm rách gioăng
· Không làm hỏng các êcu
	- Trực quan đánh giá

	· Tay biên chắc chắn
· Trục khuỷu làm việc êm
· Máy nén vận hành không rung, kêu
	- Trực quan đánh giá

	- áp suất không giảm quá quy định khi thử kín
	- Đọc chỉ số trên đồng hồ áp suất



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: THAY THẾ BẠC BIÊN, Ổ TRỤC Mã số Công việc: F11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tháo bạc biên, 0 trục hỏng
· Thay thế bạc biên, 0 trục mới
· Chạy thử, căn chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Không làm hư hỏng các chi tiết khác
· Lắp đặt đạt yêu cầu
· Không làm chầy, xước đệm kín, gioăng đệm, xéc măng
· o trục làm việc êm
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thay thế thành thạo bạc biên, 0 trục
2. Kiến thức
-Cấu tạo máy nén pittông
· Nguyên lý cấu tạo và làm việc của máy nén pittông
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
· An toàn lao động
· Quy trình thay thế bạc biên, 0 trục
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...) Ampe kìm, áp k ế
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rri* A 1 r -» r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Không làm rách gioăng
· Không làm hỏng các êcu
	- Trực quan đánh giá

	- Máy nén vận hành không rung, kêu
	- Trực quan đánh giá

	- 0 trục làm việc êm
	- Trực quan đánh giá



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: SỬA CHỮA THAY THẾ BƠM DẦU Mã số Công việc: F12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tháo bơm dầu hỏng
· Thay thế bơm dầu mới
· Chạy thử, căn chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Không làm hư hỏng các chi tiết khác
· Lắp đặt đạt yêu cầu
· Quá trình b ơm tốt
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thay thế thành thạo bơm dầu
2. Kiến thức
-Cấu tạo máy nén pittông
· Nguyên lý làm việc của bơm dầu
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...) Ampe kìm, áp kế

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -» r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Không làm rách gioăng Không làm hỏng các êcu
	Trực quan đánh giá

	· Lắp lại bơm dầu chắc chắn
· Bơm làm việc êm
	Trực quan đánh giá

	áp suất dầu lớn hơn áp suất hút từ 1,5kg/cm2
	- Đọc chỉ số trên đồng hồ áp suất



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: THAY THẾ ĐỘNG CƠ MÁY NÉN Mã số Công việc: F13
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tháo động cơ máy nén hỏng
· Thay thế động cơ máy nén mới
· Chạy thử, căn chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Không làm hư hỏng các chi tiết khác
· Lắp đặt đạt yêu cầu
· Quá trình vận hành tốt
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thay thế động cơ máy nén thành thạo
2. Kiến thức
-Cấu tạo máy nén pittông
· Nguyên lý cấu tạo và làm việc của máy nén pittông
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...) Ampe kìm, áp kế
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Không làm rách gioăng
· Không làm hỏng các êcu
	- Trực quan đánh giá

	- Lắp lại máy nén kín khít, chắc chắn
	- Trực quan đánh giá

	· Động cơ chạy êm, không rung
· Cách điện tốt
· Dòng ở giá trị định mức
	· Trực quan đánh giá
· Đọc chỉ số trên đồng hồ Q - A



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: THAY THẾ NỐI TRỤC, DÂY ĐAI Mã số Công việc: F14
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tháo nối trục, dây đai hỏng
· Thay thế nối trục, dây đai mới
· Chạy thử, căn chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Không làm hư hỏng các chi tiết khác
· Lắp đặt đạt yêu cầu
· Quá trình vận hành tốt
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thay thế nối trục, dây đai thành thạo
2. Kiến thức
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy nén pittông
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Không làm hỏng các êcu, bệ đỡ
	- Trực quan đánh giá

	· Chắc chắn, cố định
· Độ căng dây đai đúng quy định (~2cm)
· Nối trục đảm bảo độ đồng tâm
	- Trực quan đánh giá

	· Động cơ chạy êm, không rung
· Máy nén đúng tốc độ
	- Trực quan đánh giá



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: SỬA CHỮA, THAY THẾ PHIN LỌC Mã số Công việc: F15
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tháo phin lọc hỏng
· Thay thế phin lọc mới
· Chạy thử, căn chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Không làm hư hỏng các chi tiết khác
· Lắp đặt đạt yêu cầu
· Quá trình vận hành tốt
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thay thế, lắp đặt được phin lọc
2. Kiến thức
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy nén pittông
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Không làm hỏng các êcu, ren, mặt bích
	- Trực quan đánh giá

	- Chắc chắn, cố định -Kín
	- Trực quan đánh giá

	· Không rung
· Không hở môi chất, không tắc
	- Trực quan đánh giá



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: SỬA CHỮA CHỐNG RUNG, ỒN Ở MÁY NÉN
Mã số Công việc: F16
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xác định nguyên nhân gây rung, ồn
· Khắc phục, sửa chữa và chống rung, ồn
· Chạy thử, hiệu chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định đúng nguyên nhân gây rung, ồn
· Khắc phục triệt đe các nguyên nhân gây rung, ồn
· Chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị đạt yêu cầu về độ rung, ồn
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Quan sát, phân tích
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
2. Kiến thức
-Cấu tạo máy nén pittông
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
· Máy đo độ rung, độ ồn
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	m* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Đúng các nguyên nhân gây rung, ồn ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến chất lượng làm việc của máy nén.
· Lập luận có cơ sở, chắc chắn
	· Trực quan đánh giá
· Phỏng vấn

	- Độ rung, ồn đạt tiêu chuấn của nhà sản xuất
	· Trực quan đánh giá
· Đọc chỉ số trên đồng hồ đo


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: SỬA CHỮA MÁY NÉN TUABIN Mã số Công việc: F17
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xác định nguyên nhân hư hỏng
· Khắc phục, sửa chữa các hư hỏng.
· Chạy thử, hiệu chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng
· Khắc phục triệt đe các hư hỏng.
· Chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị đạt các thông số yêu cầu
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Quan sát, phân tích
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
2. Kiến thức
-Cấu tạo máy nén tuabin
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
· Các dụng cụ đo kiem của nghề điện lạnh
· TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Đúng các nguyên nhân hư hỏng trực tiếp
Lập luận có cơ sở, chắc chắn
	· Trực quan đánh giá
· Phỏng vấn

	- Sửa chữa hết các hư hỏng
	- Trực quan đánh giá

	- Các thông số vận hành đạt yêu cầu
	- Đọc chỉ số của dụng cụ đo


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: SỬA CHỮA MÁY NÉN TRỤC VÍT Mã số Công việc: F18
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xác định nguyên nhân hư hỏng
· Khắc phục, sửa chữa các hư hỏng
· Chạy thử, hiệu chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng
· Khắc phục triệt đe các nguyên nhân gây hư hỏng
· Chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị đạt các thông số yêu cầu
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Quan sát, phân tích
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
2. Kiến thức
-Cấu tạo máy nén trục vít
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
· Các dụng cụ đo kiem của nghề điện lạnh
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Nêu đúng nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp
· Lập luận có cơ sở, chắc chắn
	· Trực quan đánh giá
· Phỏng vấn

	- Sửa chữa hết các hư hỏng
	- Trực quan đánh giá

	- Các thông số vận hành đạt yêu cầu
	- Đọc chỉ số của dụng cụ đo



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc
Tên Công việc: SỬA CHỮA ỐNG BÌNH NGƯNG, BÌNH BAY HƠI BỊ THỦNG
Mã số Công việc: F19
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Mở hai nắp bình
· Hàn ống
· Lắp lại
· Chạy thử, hiệu chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Tháo lắp thiết bị đúng quy trình
· Hàn kín hai đầu ống bị thủng hoặc cô lập ống hỏng ra khỏi hệ thống
· Chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị đạt các thông số yêu cầu
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Quan sát, phân tích
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thao tác hàn điện
2. Kiến thức
· Kỹ thuật hàn điện
· Cấu tạo bình ngưng, bình bay hơi
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
· Các dụng cụ đo kiem của nghề điện lạnh
· Máy hàn điện
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Không chầy xước êcu, ren
· Không rách gioăng
	- Trực quan đánh giá

	- Mối hàn không cháy, không r ỗ Kín
	· Trực quan đánh giá
· Kiem tra mối hàn bằng phương pháp: Quan sát, th ấm dầu, tia laser

	- Lắp nắp chính xác, đúng vị trí, kín nước
	- Quan sát thực hiện

	- Các thông số vận hành đạt yêu cầu
	- Đọc chỉ số của dụng cụ đo


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: ĐIỀU CHỈNH NỒNG ĐỘ NƯỚC MUỐI Mã số Công việc: F20
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xác định lượng muối, lượng nước
· Hoà nước muối
· Hoà trộn dung dịch
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định chính xác lượng muối, lượng nước cần dùng
· Hoà nước muối bão hoà
· Hoà trộn dung dịch cũ và mới đạt yêu cầu
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Xác định được lượng muối, lượng nước cần dùng.
· Quan sát
· Thao tác khuấy, đo nồng độ
2. Kiến thức
· Phương pháp xác định lượng muối, lượng nước cần thiết.
· Chất tải lạnh
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC -Tài liệu về chất tải lạnh
· Bình chứa, dụng cụ khuấy
· Dụng cụ đo nồng độ muối
· Muối
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr<» A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Đủ lượng muối yêu cầu
· Đủ lượng nước yêu cầu
	- Trực quan đánh giá

	- Đạt nồng độ bão hoà
	- Trực quan đánh giá

	· Khối lượng dung dịch đạt yêu cầu
· Nồng độ dung dịch đạt yêu cầu
	· Trực quan đánh giá
· Đọc chỉ số của dụng cụ đo



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: SỬA CHỮA NẮP BÍT BỊ CHẢY DẦU Mã số Công việc: F21
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tháo nắp bít
· Thay gioăng
· Chạy thử
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Tháo nắp bít đúng quy trình
· Thay gioăng mới đúng quy trình
· Chạy thử
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Quan sát
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thực hiện được quy trình tháo n ắp bít và thay gioăng.
2. Kiến thức
· Nguyên lý cấu tạo các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp
· Môi chất lạnh
· Dầu bôi trơn
· Quy trình tháo nắp bít và thay gioăng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuốcnơvit...)
· Gioăng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Không làm hỏng các êcu
	- Trực quan đánh giá

	· Lắp lại mặt bít kín khít, chắc chắn
· Không làm rách gioăng
	- Trực quan đánh giá

	- Không chảy dầu
	- Trực quan đánh giá


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: THAY THẾ VAN TIẾT LƯU CÁC LOẠI Mã số Công việc: F22
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tháo van tiết lưu hỏng
· Thay thế van tiết lưu mới
· Chạy thử, căn chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Không làm hư hỏng các chi tiết khác
· Lắp đặt đạt yêu cầu
· Quá trình vận hành tốt
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Sử dụng các dụng cụ đo kiem
· Tháo, lắp thay thế được van tiết lưu.
2. Kiến thức
-Cấu tạo các loại van tiết lưu
· Quy trình tháo, lắp thay thế van tiết lưu.
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuốc nơ vít...)
· Các dụng cụ đo kiem của nghề điện lạnh
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rfi» A Ị r -a. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Không làm hỏng các êcu, ren, mặt bích
	- Trực quan đánh giá

	- Chắc chắn, cố định -Kín
	- Trực quan đánh giá

	· Không rung
· Không hở môi chất, không tắc
	· Trực quan đánh giá
· Sử dụng thiết bị dò ga (hoặc các phương pháp phù hợp khác)


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: SỬA CHỮA CÁC LOẠI BÌNH CHỨA Mã số Công việc: F23
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Cô lập bình chứa
· Xác định vị trí lỗ thủng
· Hàn ống
-Vệ sinh, Lắp lại
· Chạy thử, hiệu chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Tách hoàn toàn bình ch ứa ra khỏi hệ thống
· Hàn kín các vị trí bị thủng đạt tiêu chuấn kỹ thuật.
· Vệ sinh, lắp lại hoàn chỉnh hệ thống.
· Chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị đạt các thông số yêu cầu
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Quan sát, phân tích
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Thao tác hàn điện
2. Kiến thức
· Cấu tạo bình chứa dùng trong kỹ thuật lạnh
· Kỹ thuật Hàn điện.
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
· Các dụng cụ đo kiem của nghề điện lạnh
· Máy hàn điện
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rri* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Xả kiệt môi chât
· Không chầy xước êcu, ren
· Lắp nắp chính xác, đúng vị trí
· Kín nước
	- Trực quan đánh giá

	- Mối hàn không cháy, không rỗ -Kín
	- Kiem tra chất lượng mối hàn bằng các phương pháp: Quan sát, thấm dầu, tia laser

	· Sạch tạp chất
· Lắp chính xác, đúng vị trí -Kín
	- Trực quan đánh giá

	- Các thông số vận hành đạt yêu cầu
	· Trực quan đánh giá
· Đọc chỉ số của dụng cụ đo


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc
Tên Công việc: SỬA CHỮA CÁC LOẠI DỤNG CỤ ĐO KIỂM VÀ ĐIỀU CHỈNH
Mã số Công việc: F24
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Tháo thiết bị hỏng
· Sửa chữa hoặc thay thế
· Chạy thử, hiệu chỉnh
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Tháo thiết bị hỏng
· Sửa chữa hoặc thay thế thiết bị hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
· Chạy thử, hiệu chỉnh
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Quan sát, phân tích
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Sửa chữa hoặc thay thế được thiết bị hỏng.
2. Kiến thức
· Cấu tạo các thiết bị đo kiem dùng trong kỹ thuật lạnh
· Tính chất của môi chất lạnh
· Phương pháp sửa chữa, thay thế thiết bị đo kiem dùng trong kỹ thuật lạnh bị hỏng.
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
· Các dụng cụ đo kiem của nghề điện lạnh
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rr* A 1 r -m. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Không làm hư hại thêm thiết bị
· Không chầy xước êcu, ren
· Không ảnh hưởng đến sự làm việc của các thiết bị khác
	- Trực quan đánh giá

	· Phục hồi các chức năng đạt yêu cầu
· Thay thế đúng chủng loại, thông số kỹ thuật
	- Trực quan đánh giá

	- Thiết bị hoạt động đạt yêu cầu
	· Trực quan đánh giá
· So sánh với mẫu chuấn


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: PHỤC HỒI CÁC GIÁ TRỊ BẢO VỆ AN TOÀN Mã số Công việc: F25
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Xác định các giá trị của đại lượng điều khien
· Điều chỉnh
· Chạy thử
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định đúng các giá trị bất thường của đại lượng điều khien
· Điều chỉnh thông số về giá trị yêu cầu
· Chạy thử
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Quan sát, phân tích
· Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
· Xác định được các giá trị bất thường của đại lượng điều khien.
2. Kiến thức
· Cấu tạo các thiết bị đo kiem, bảo vệ an toàn dùng trong kỹ thuật lạnh
· Tính chất của môi chất lạnh
· Phương pháp xác định các giái trị bất thường của đại lượng điều khien và cách điều chỉnh các đại lượng bất thường đó.
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh (Clê, mỏ lết, búa, kìm, tuôcnơvit...)
· Các dụng cụ đo kiem của nghề điện lạnh
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thống kê đủ các đại lượng có giá trị bất thường
	- Trực quan đánh giá

	- Đặt các đại lượng đúng giá trị yêu cầu
	- Trực quan đánh giá

	- Thiết bị hoạt động b ình thường ở chế độ định mức
	· Trực quan đánh giá
· Thử ở các chế độ


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên Công việc: LẬP BIÊN BẢN SAU SỬA CHỮA Mã số Công việc: F26
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Thống kê công vi ệc đã thực hiện
· Thống kê kết quả đạt được
II. TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Thống kê đủ các thiết bị và thông số bất thường cần phải khắc phục, sửa chữa.
· Thống kê đủ các thiết bị và thông số bất thường đã thực hiện khắc phục, sửa chữa đạt yêu cầu
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng Thống kê, tổng hợp
2. Kiến thức
· Quy trình vận hành và xử lý sự cố
· Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
· Cấu tạo các thiết bị đo kiem, bảo vệ an toàn dùng trong kỹ thuật lạnh
· Tính chất của môi chất lạnh
· An toàn lao động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
Nhật ký vận hành, sửa chữa
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	rp* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thống kê đầy đủ, chính xác các thiết bị và thông số bất thường cần phải khắc phục sửa chữa.
	· Kiem tra trực tiếp sổ ghi chép thông tin
· Phỏng vấn

	- Thống kê đầy đủ, chính xác các thiết bị và thông số bất thường đã thực hiện khắc phục, sửa chữa đạt yêu cầu đầy đủ, chính xác
	· Kiem tra trực tiếp sổ ghi chép thông tin
· Phỏng vấn


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc
Tên công việc: THU NHẬP THÔNG TIN TỪ CATALOGUE, KINH NGHIỆM NGƯỜI SỬ DỤNG, QUẢN LÝ
Mã số công việc: G01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Giao tiếp với người quản lý, sử dụng hệ thống.
· Phân tích thông tin từ catalogue, qua kinh nghiệm quản lý, sử dụng.
· Xác định thông tin liên quan đến sự cố.
· Ghi chép thông tin c ần thiết.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Gặp đúng người quản lý hoặc người sử dụng máy đe lấy các thông tin cần thiết có liên quan.
· Tìm đúng catalogue của máy hư hỏng đe lấy các thông tin cần thiết.
· Chọn lọc, ghi chép các thông tin có liên quan đến sự cố.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thu thập được thông tin cần thiết từ catalogue, từ internet và các tài liệu chuyên ngành.
· Thu thập được thông tin cần thiết từ người quản lý hay sử dụng máy.
2. Kiến thức
Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, sử dụng internet, ngoại ngữ chuyên ngành.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Sổ tay ghi chép, bút, tài liệu tham khảo, máy tính nối mạng.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Catalogue máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ
	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thông tin ghi chép đầy đủ, rõ ràng từ catalogue của máy.
	- Kiem tra, đối chiếu với thông số tiêu chuấn của máy và thiết bị.

	- Đúng ngày, đúng thiết bị, bộ phận hư hỏng.
	- Đối chiếu với sổ nhật ký vận hành do người vận hành máy ghi.

	- Thông tin ghi chép đầy đủ, rõ ràng từ người quản lý, sử dụng máy.
	- Đưa thông tin ghi chép được cho người quản lý hay người sử dụng máy nhận xét.

	- Các thông tin được lấy từ catalogue của máy và người quản lý sử dụng máy liên quan đến nguyên nhân gây hư hỏng và xảy ra sự cố.
	· Kiem tra.
· Quan sát thực nghiệm.



TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: XEM XÉT HIỆN TRẠNG THIẾT BỊ, HỆ THỐNG VÀ THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG.
Mã số công việc: G02
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Quan sát bằng mắt tất cả các phần tử và hệ thống máy.
· Thực hiện các phép đo thông số môi trường tại nơi đặt máy: nhiệt độ, độ ấm.
· Phân tích, đánh giá loại hư hỏng và bản chất của hư hỏng.
· Xác định phần tử hư hỏng.
· Ghi chép đầy đủ các thông tin có liên quan.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định đúng khu vực và bộ phận máy có hư hỏng.
· Ghi đúng, đủ các thông tin có liên quan.
· Xác định đúng mối quan hệ giữa sự cố với môi trường tìm được nguyên nhân hư hỏng và xảy ra sự cố.
· Xác định đúng phần tử hư hỏng và nguyên nhân hư hỏng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Phân tích được thực tế hiện trạng thiết bị và hệ thống, sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường, kiem tra.
2. Kiến thức
· Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, đo lường nhiệt.
· Quy trình vận hành và các thông s ố tiêu chuấn của hệ thống.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Các dụng cụ đo.
-Sổ tay ghi chép, bút, tài li ệu tham khảo.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Catalogue máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ
	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đúng hiện trạng trong, ngoài máy và h ệ thống.
	- Quan sát, đánh giá được tất cả các phần tử và hệ thống máy.

	- Các thông số môi trường quan trọng nhất được xác định chính xác h ợp lý.
	- Thực hiện các phép đo thông số môi trường tại nơi đặt máy: nhiệt độ, độ ẩm.

	- Thông tin ghi chép đầy đủ, rõ ràng, có tác dụng đe xác định đúng nguyên nhân hư hỏng và nơi hư hỏng.
	· Quan sát thực nghiệm.
· Đánh giá tổng the.


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: KIỂM TRA THIẾT BỊ Mã số công việc: G03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Kiem tra, xem xét tình trạng phần tử bị hư hỏng.
· Chọn lọc, ghi chép đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc tổ chức sửa chữa.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Kiem tra xem xét toàn b ộ, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào của phần tử thiết bị bị sự cố.
· Thực hiện các phép đo chính xác.
· Ghi đúng, đủ các thông tin liên quan.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thực hiện đúng quy trình và sử dụng các phương pháp kiem tra thiết bị.
2. Kiến thức
· Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, đo lường điện, đo lường nhiệt.
· Các thông số tiêu chuấn của hệ thống.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC -Sổ tay ghi chép, bút, tài li ệu tham khảo.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiem tra.
· Catalogue máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ
	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kiem tra, xác định chính xác tình trạng thiết bị, phần tử cần khảo sát.
	- Kiem tra trực tiếp toàn bộ, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào của phần từ thiết bị.

	- Ghi chép đầy đủ, rõ ràng, có ích cho việc làm rõ nguyên nhân và vi ệc tổ chức sửa chữa.
	- Kiem tra và đối chiếu thông tin.


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: THAY THẾ VAN TIẾT LƯU Mã số công việc: G04
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Cô lập van hỏng cần thay thế.
· Tháo van hỏng ra.
· Thay van mới, xiết chặt rắc co.
· Thử kín, hút chân không, n ạp gas.
· Mở thông tất cả các van, chạy thử máy.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Không làm bẩn bên trong hệ thống.
· Chọn đúng chủng loại van, đảm bảo quy cách.
· Lắp đặt chính xác, nhẹ nhàng, thao tác nhốt ga, xiết rắc co, hút chân không, nạp gas đúng quy định.
· Sau khi sửa chữa máy làm việc bình thường không bị tắc bẩn hay tắc ẩm, không làm hư hỏng giắc co, mặt bích, ren bu lông, phin l ọc, dùng bình thường, máy đặt thông số chế độ.
· Ghi chép đầy đủ các công việc sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ theo dõi.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thay thế được van tiết lưu.
· Sử dụng thành thạo cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
· Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
2. Kiến thức
· Cấu tạo, nguyên lý van tiết lưu.
· Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, sửa chữa vận hành máy lạnh.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC -Sổ tay ghi chép, bút.
-	Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm búa, c ờ lê mỏ lết, mỏ hàn, bàn nạp ga hay bộ van nạp đồng hồ 3 dây, đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
-Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
-	Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
-	Dụng cụ đo và thiết bị kiem tra.
· Catalogue máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ

	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Van được thay thế đúng kỹ thuật, làm việc bình thường, chạy êm, chế độ lạnh tốt.
	- Kiem tra các yếu tố kỹ thuật của van mới sửa chữa, thay thế so với các thông số kỹ thuật của van tiêu chuấn.

	- Đúng quy trình sửa chữa hoặc thay thế so với yêu cầu kỹ thuật.
	- Theo dõi, ki em tra trình tự lắp ráp, kỹ thuật lắp ráp của người thực hiện đối chiếu với quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: SỬA CHỮA, THAY THẾ PHIN SẤY LỌC Mã số công việc: G05
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Cô lập phin lọc cũ.
· Tháo phin lọc hỏng.
· Lắp đặt phin mới.
· Thử kín, hút chân không, n ạp gas.
· Chạy thử hệ thống.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
· Không làm lọt bẩn vào hệ thống.
· Cắt tháo phin bằng dao cắt.
· Không rò môi ch ất, không tắc.
· Lắp đặt chính xác, thử kín, hút chân không, nạp gas đúng quy định đe giữ sạch hệ thống.
· Sau khi sửa chữa, máy làm việc bình thường, đạt thông số chế độ và công suất định mức, chạy êm, dùng bình th ường.
· Ghi chép đầy đủ các công việc về sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ theo dõi.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thay thế được phin lọc.
· Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
· Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
2. Kiến thức
· Cấu tạo, nguyên lý phin lọc.
· Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, vận hành sửa chữa hệ thống lạnh.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC -Sổ tay ghi chép, bút.
-	Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm búa, c ờ lê mỏ lết, mỏ hàn, bàn nạp ga hay bộ van nạp đồng hồ 3 dây, đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
-Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
-	Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
-	Dụng cụ đo và thiết bị kiem.
· Catalogue máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ
	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Đúng trình tự sửa chữa hoặc thay thế.
· Phin sấy lọc được sửa chữa hoặc thay thế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
	· Theo dõi, ki em tra trình tự sửa chữa hoặc thay thế đối chiếu với quy định.
· Kiem tra các thông s ố kỹ thuật của phin sấy lọc so với tiêu chuấn quy định.
· Theo dõi, ki em tra tình tr ạng làm việc thực tế của máy so với yêu cầu kỹ thuật.




TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: THAY THẾ THERMOSTAT Mã số công việc: G06
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Ngắt điện nguồn.
· Tháo thiết bị hỏng.
· Kiem tra xác định hư hỏng.
· Kiem tra thiết bị mới và lắp đặt vào vị trí.
· Chạy thử hệ thống
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Lắp đặt chính xác, an toàn, có nối đất thiết bị mới, chắc chắn.
· Không làm hư hỏng ren, lỗ bu lông, hộp nhựa bảo vệ.
· Hệ thống đạt thông số chế độ, đóng ngắt tốt.
· Ghi chép đầy đủ các công việc về sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ theo dõi.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thay thế được Thermostat.
· Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
· Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
2. Kiến thức
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc Themostat.
· Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC -Sổ tay ghi chép, bút.
· Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm, kéo, đồng hồ đo (áp kế, nhiệt kế, ampe kế).
-Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
· Sơ đồ nguyên lý mạch điện hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiem.
· Catalogue máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ
	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Thermostat được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Máy lạnh hoạt động bình thường, đạt thông số chế độ, có khả năng giữ nhiệt độ không đổi ở đối tượng điều chỉnh.
	· Kiem tra các thông s ố kỹ thuật đúng quy định.
· Theo dõi, ki em tra tình tr ạng làm việc thực tế của máy lạnh đối chiếu với các yêu cầu kỹ thuật.


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: THAY THẾ RƠLE KHỞI ĐỘNG, RƠLE BẢO VỆ Mã số công việc: G07
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Ngắt điện nguồn.
· Tháo thiết bị hỏng.
· Kiem tra xác định hư hỏng.
· Kiem tra thiết bị mới và lắp đặt vào vị trí.
· Chạy thử hệ thống.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Lắp đặt chính xác, an toàn thi ết bị mới, chắc chắn.
· Không làm hư hỏng giắc cắm.
· Không mô ve, không rò điện, hệ thống đạt thông số chế độ, đóng ngắt tốt.
· Ghi chép đầy đủ các công việc về sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ theo dõi.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thay thế được rơle khởi động, rơle bảo vệ.
· Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
· Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
2. Kiến thức
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc rơle khởi động, bảo vệ.
· Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, tự động hóa hệ thống lạnh.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC -Sổ tay ghi chép, bút.
· Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm búa, đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
-Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiem.
· Catalogue máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ
	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Rơle khởi động, rơle bảo vệ được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Máy lạnh hoạt động bình thường, đạt thông số chế độ, có khả năng giữ hệ thống ở điều kiện hoạt động an toàn.
	· Kiem tra các thông s ố kỹ thuật của rơle so với quy định.
· Kiem tra tình trạng làm việc thực tế so với các yêu cầu kỹ thuật.


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: THAY THẾ TỤ ĐỘNG CƠ MÁY NÉN, ĐỘNG CƠ QUẠT
Mã số công việc: G08
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Cô lập máy khỏi hệ thống điện.
· Tháo tụ hỏng.
· Kiem tra xác định hư hỏng.
· Kiem tra thiết bị mới và lắp đặt vào vị trí.
· Chạy thử hệ thống.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Lắp đặt chính xác, an toàn, cố định chắc chắn tụ có đặc tính phù hợp.
· Không làm hư hỏng giắc cắm.
· Không mô ve, không rò điện, hệ thống đạt thông số chế độ.
· Ghi chép đầy đủ các công việc về sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ theo dõi.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thay thế được tụ động cơ quạt, máy nén đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Sử dụng thành thạo kìm kéo, tô vít, đồng hồ vạn năng.
· Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
2. Kiến thức
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ máy nén.
· Kỹ thuật điện, cơ khí lắp đặt.
· Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, trang bị điện hệ thống lạnh.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC -Sổ tay ghi chép, bút.
· Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm, kéo, đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
-Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiem.
· Catalogue máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ
	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Thay thế tụ động cơ máy nén, động cơ quạt bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Máy lạnh hoạt động bình thường, đạt thông số chế độ làm việc theo quy định.
	· Kiem tra các thông s ố kỹ thuật của tụ sau khi thay thế so với quy định.
· Theo dõi, ki em tra tình trạng làm việc thực tế của máy so với yêu cầu kỹ thuật.


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: THAY BLOCK MÁY NÉN H ỎNG Mã số công việc: G09
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Rút hết môi chất lạnh.
· Kiem tra điện nguồn: các đầu nối dây, dây dẫn, điện áp, các thiết bị đóng ngắt: cầu dao, áptomat, công tắc tơ, khởi động từ.
· Đo thông mạch, cách điện động cơ, quay tay kiem tra tình trạng mắc kẹt roto...
· Chạy thử, xác định hư hỏng và sửa chữa theo nguyên nhân.
· Chạy thử máy và hệ thống.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định chính xác hư hỏng và sửa chữa động cơ làm việc đạt thông số định mức.
· Không còn môi ch ất và áp suất trong hệ thống.
· Bảo vệ bệ, lỗ ren lắp máy, các đầu cốt điện giữ sạch ống nối môi chất.
· Chắc chắn, chuấn xác, mối nối kín.
· Hệ thống làm việc bình thường, đạt thông số chế độ và công suất định mức, dùng bình thường, máy chạy êm.
· Ghi chép đầy đủ các công việc sửa chữa và lưu ý những cần thiết khác vào sổ giao ca và hồ sơ kỹ thuật của xí nghiệp.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Thao tác máy, tập trung gas, sử dụng dụng cụ đo.
· Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
· Sử dụng thành thạo cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít.
· Sửa chữa động cơ không quay.
2. Kiến thức
· Môi chất lạnh, an toàn môi ch ất lạnh.
· Kỹ thuật điện, an toàn điện.
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC -Sổ tay ghi chép, bút.
· Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm búa, c ờ lê mỏ lết, mỏ hàn , đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
-Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiem.
· Catalogue hệ thống, máy và động cơ.
· TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ
	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Động cơ được sửa chữa hoàn chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật, máy chạy êm, truyền động tốt, làm việc bình thường.
	- Theo dõi, ki em tra tình tr ạng làm việc của động cơ đạt thông số định mức.

	- Hệ thống lạnh hoạt động bình thường.
	- Kiem tra, đối chiếu các thông s ố làm việc của hệ thống lạnh với các yêu cầu kỹ thuật.


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ KHÔNG QUAY Mã số công việc: G10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Kiếm tra điện nguồn: các đầu nối dây, dây dẫn, điện áp.
· Kiếm tra dầu bôi trơn, ổ trục, tình trạng cách điện dây cuốn.
· Đo thông mạch, cách điện động cơ, quay tay kiếm tra tình trạng mắc kẹt rôto.
· Chạy thử, xác định hư hỏng và sửa chữa theo nguyên nhân.
· Chạy thử động cơ sửa chữa.
· Chạy thử không tải.
· Chạy thử máy và hệ thống.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng và biện pháp sửa chữa.
-Sau sửa chữa, máy được lắp đặt chắc chắn, cân bằng tốt, không làm b ấn bên trong hệ thống.
· Máy chạy không rung, không ồn.
· Sau khi sửa chữa, máy làm việc bình thường đạt số vòng quay định mức, hệ thống kín, làm việc bình thường, hệ thống đạt thông số chế độ và công suất định mức.
· Ghi chép đầy đủ các công việc sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ giao ca và hồ sơ kỹ thuật của xí nghiệp.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng được dụng cụ đo.
· Sửa chữa được máy nén không quay đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
2. Kiến thức
· Môi chất lạnh, an toàn môi ch ất lạnh.
· Kỹ thuật điện, an toàn điện.
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC -Sổ tay ghi chép, bút.
· Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm búa, cờ lê mỏ lết, mỏ hàn , đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
-Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiem.
· Catalogue hệ thống, máy và động cơ.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ
	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Động cơ được sửa chữa hoàn chỉnh, máy chạy êm, truyền động tốt, làm việc bình thường.
	- Theo dõi, ki em tra tình tr ạng làm việc thực tế của động cơ so với các yêu cầu kỹ thuật.

	- Hệ thống lạnh hoạt động bình thường, đạt thông số chế độ.
	- Kiem tra các thông s ố làm việc của hệ thống lạnh ổn định trong thời gian dài.


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ QUAY CHẬM Mã số công việc: G11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Kiếm tra điện nguồn: các đầu nối dây, dây dẫn, điện áp.
· Kiếm tra dầu bôi trơn, ổ trục, tình trạng cách điện dây cuốn.
· Đo thông mạch, cách điện động cơ, quay tay kiếm tra tình trạng mắc kẹt rôto.
· Chạy thử, xác định hư hỏng và sửa chữa theo nguyên nhân.
· Chạy thử động cơ sửa chữa.
· Chạy thử không tải.
· Chạy thử máy và hệ thống.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Không bỏ sót một phần tử truyền dẫn cung cấp điện nào có khả năng làm gián đoạn cung cấp điện.
· Xác định chính xác các thông s ố đế có kết luận động cơ có bị kẹt, dây cuốn bị đứt, chập, cách điện bị hỏng hay không.
· Xác định chính xác hư hỏng và sửa chữa động cơ làm việc đạt thông số định mức.
· Hệ thống làm việc bình thường, đạt thông số chế độ và công suất định mức, dòng bình thường, máy chạy êm.
· Ghi chép đầy đủ các công việc sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ giao ca và hồ sơ kỹ thuật của xí nghiệp.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng vụ đo.
· Sửa chữa được động cơ quay chậm đúng yêu cầu kỹ thuật.
2. Kiến thức
· Môi chất lạnh, an toàn môi ch ất lạnh.
· Kỹ thuật điện, an toàn điện.
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC -Sổ tay ghi chép, bút.
· Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm búa, c ờ lê mỏ lết, mỏ hàn , đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
-Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiem.
· Catalogue hệ thống, máy và động cơ.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ
	C
	Cách thức đánh giá

	- Động cơ được sửa chữa hoàn chỉnh, máy chạy êm, truyền động tốt, làm việc bình thường.
	- Kiem tra các thông s ố kỹ thuật thuật làm việc của động cơ so với các thông số quy chuấn.

	- Hệ thống lạnh hoạt động bình thường.
	- Theo dõi, ki em tra các thông s ố làm việc của hệ thống lạnh ổn định trong thời gian dài.


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: SỬA CHỮA MÁY NÉN KHÔNG QUAY Mã số công việc: G12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Kiếm tra điện áp cung cấp, rôto, khe hở động cơ, tình trạng cách điện.
· Sửa chữa theo nguyên nhân.
· Chạy thử.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng và các biện pháp sửa chữa.
-Sau sửa chữa, máy được lắp đặt chắc chắn, cân bằng tốt, không làm b ấn bên trong hệ thống.
· Máy chạy không rung, không ồn.
· Sau khi sửa chữa, máy làm việc bình thường đạt số vòng quay định mức, hệ thống kín, không có khí không ngưng, dùng b ình thường, hệ thống đạt thông số chế độ và công su ất định mức.
· Ghi chép đầy đủ các công việc sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ giao ca và hồ sơ kỹ thuật của xí nghiệp.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo.
· Sửa chữa được máy nén không quay đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
2. Kiến thức
· Môi chất lạnh, an toàn môi ch ất lạnh.
· Kỹ thuật điện, an toàn điện.
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC -Sổ tay ghi chép, bút.
· Dụng cụ đồ nghề cơ điện: tua vít, panh, kìm búa, c ờ lê mỏ lết, mỏ hàn , đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
-Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiem.
· Catalogue hệ thống, máy và động cơ.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ
	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hệ thống được khôi phục hoàn hảo, cân bằng, chạy êm, không bị lọt khí, chế độ nhiệt, áp suất bình thường.
	- Theo dõi, ki em tra tình tr ạng làm việc thực tế của hệ thống đối chiếu với các thông số kỹ thuật.

	- Hệ thống lạnh hoạt động bình thường, đạt thông số chế độ.
	- Kiem tra các thông s ố làm việc của hệ thống lạnh đảm bảo ổn định trong thời gian dài.


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: PHỤC HỒI CÁC GIÁ TRỊ BẢO VỆ AN TOÀN Mã số công việc: G13
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Kiếm tra xác định các giá trị bất thường của các đại lượng đo lường điều khiến sai khác với thông số chế độ.
· Điều chỉnh phục hồi các giá trị sai lệch.
· Chạy thử, theo dõi tình trạng làm việc của hệ thống và sự làm việc ổn định của các thiết bị bảo vệ này.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Không đế sót các giá trị sai khác cần điều chỉnh.
· Các giá trị đặt đúng với thông số chế độ làm việc.
· Cài đặt chính xác, ch ắc chắn.
· Sau khi cài đặt lại, thiết bị làm việc bình thường, hệ thống đạt thông số chế độ và công suất định mức, máy chạy êm, dòng bình thường ....
· Ghi chép đầy đủ các giá trị hiệu chỉnh và những lưu ý cần thiết khác vào sổ giao ca và hồ sơ kỹ thuật của xí nghiệp.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
Phục hồi được các giá trị bảo vệ an toàn.
2. Kiến thức
· Kỹ thuật lạnh, cơ, điện.
· Biện pháp phục hồi các giá trị bảo vệ an toàn.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC -Sổ tay ghi chép, bút.
· Dụng cụ đồ nghề cơ điện: Tuốc nơ vít, panh, kìm búa, cờ lê mỏ lết, mỏ hàn , đồng hồ đo: áp kế, nhiệt kế, ampe kế.
-Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sửa chữa.
· Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
· Dụng cụ đo và thiết bị kiếm.
· Catalogue hệ thống, máy và động cơ.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ
	rri* A t r r 1 * r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Cài đặt chính xác, các thông s ố được điều chỉnh chính xác, ổn định, hệ thống hoạt động ổn định đạt công suất.
	- Kiem tra các thông s ố kỹ thuật sau khi phục hồi so với các tiêu chu ấn quy định.

	- Hệ thống lạnh hoạt động bình thường, đạt thông số chế độ làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Kiem tra các thông s ố làm việc của hệ thống lạnh ổn định trong thời gian dài so v ới tiêu chuấn.


TIÊU CHUẨN THỰC hiện công việc Tên công việc: LẬP BIÊN BẢN SAU SỬA CHỮA Mã số công việc: G14
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
· Thống kê các thiết bị và thông số bất thường đã sửa chữa.
· Đặc điếm, tính năng kỹ thuật của các thiết bị mới sửa chữa thay thế.
· Thống kê các thông số hoạt động bình thường sau sửa chữa.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN
· Ghi đủ, đúng thực tế.
· Ghi đúng, đủ các thông số hoạt động mới của thiết bị và hệ thống đã sửa chữa.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
· Lập được biên bản sau sửa chữa đúng quy định.
· Kỹ năng thống kê, tổng hợp.
2. Kiến thức
Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC -Sổ tay ghi chép, bút.
· Nhật ký vận hành.
· Tài liệu tham khảo, quy trình vận hành và xử lý sự cố.
· Catalogue máy và thi ết bị.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ
	rp* A Ị r -a. r 1 • r
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Cài đặt chính xác, các thông số được điều chỉnh chính xác, ổn định, hệ thống hoạt động ổn định đạt công suất.
	- Thống kê đầy đủ tình trạng thiết bị, thông số khác thường của máy và thiết bị trước khi sửa chữa.

	- Hệ thống lạnh hoạt động bình thường, đạt thông số chế độ.
	- Ghi chép đầy đủ các đặc tính, thông số sau khi sửa chữa, hiệu chỉnh và những lưu ý cần thiết khác vào sổ giao ca và hồ sơ kỹ thuật của xí nghiệp.
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